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DANH SÁCH THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026
 LỚP 25DDS09021 
 CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
	STT
	Mã số sinh viên
	Họ tên đệm
	Tên
	Số tín chỉ
	Số tiền/tín chỉ
	Tiền học phí HK 1 NH 2025-2026

	1
	25DDS0902101
	ĐỖ TRỌNG HOÀNG
	ANH
	17
	480.000
	8.160.000

	2
	25DDS0902102
	NGUYỄN HOÀNG HẢI
	ANH
	17
	480.000
	8.160.000

	3
	25DDS0902103
	PHẠM GIA HUY
	ANH
	17
	480.000
	8.160.000

	4
	25DDS0902104
	NGUYỄN TRƯỜNG
	CHINH
	17
	480.000
	8.160.000

	5
	25DDS0902105
	ĐỖ MẠNH
	DŨNG
	17
	480.000
	8.160.000

	6
	25DDS0902106
	HÀ PHẠM THÁI
	DƯƠNG
	17
	480.000
	8.160.000

	7
	25DDS0902107
	NGUYỄN KHÁNH
	DUY
	17
	480.000
	8.160.000

	8
	25DDS0902108
	NGUYỄN ĐÌNH
	ĐẠT
	17
	480.000
	8.160.000

	9
	25DDS0902109
	LÔ XUÂN
	ĐỨC
	17
	480.000
	8.160.000

	10
	25DDS0902110
	TRẦN ĐỨC
	HIỆU
	17
	480.000
	8.160.000

	11
	25DDS0902111
	PHẠM KHẮC MINH
	HOÀNG
	17
	480.000
	8.160.000

	12
	25DDS0902112
	ĐẶNG NGỌC NGUYỄN
	HƯNG
	17
	480.000
	8.160.000

	13
	25DDS0902113
	NGUYỄN NGỌC
	HUY
	17
	480.000
	8.160.000

	14
	25DDS0902114
	ĐẶNG MINH
	KHANG
	17
	480.000
	8.160.000

	15
	25DDS0902115
	NGUYỄN MINH
	KHANG
	17
	480.000
	8.160.000

	16
	25DDS0902116
	LÊ BÁ
	KHANH
	17
	480.000
	8.160.000

	17
	25DDS0902117
	NGUYỄN
	KHÁNH
	17
	480.000
	8.160.000

	18
	25DDS0902118
	PHẠM QUỐC
	KHÁNH
	17
	480.000
	8.160.000

	19
	25DDS0902119
	NGUYỄN GIA
	KHIÊM
	17
	480.000
	8.160.000

	20
	25DDS0902120
	NGUYỄN ĐĂNG
	KHÔI
	17
	480.000
	8.160.000

	21
	25DDS0902121
	VÕ TRƯƠNG ANH
	KIỆT
	17
	480.000
	8.160.000

	22
	25DDS0902122
	TRƯƠNG PHƯƠNG
	NAM
	17
	480.000
	8.160.000

	23
	25DDS0902123
	NGUYỄN THÀNH
	NGHĨA
	17
	480.000
	8.160.000

	24
	25DDS0902124
	NGUYỄN VÕ MINH
	NHẬT
	17
	480.000
	8.160.000

	25
	25DDS0902125
	LÊ ĐÌNH ĐỨC
	TÀI
	17
	480.000
	8.160.000

	26
	25DDS0902126
	ĐẶNG ĐINH MINH
	THÁI
	17
	480.000
	8.160.000

	27
	25DDS0902127
	HOÀNG THIÊN
	THANH
	17
	480.000
	8.160.000

	28
	25DDS0902128
	LÊ PHẠM HOÀNG
	THANH
	17
	480.000
	8.160.000

	29
	25DDS0902129
	ĐỖ NGUYỄN PHÚ
	THỊNH
	17
	480.000
	8.160.000

	30
	25DDS0902130
	TRẦN BẢO
	TÌNH
	17
	480.000
	8.160.000

	31
	25DDS0902131
	TRẦN ĐÌNH
	TRUNG
	17
	480.000
	8.160.000

	32
	25DDS0902132
	TRƯƠNG TRÍ
	TRƯỜNG
	17
	480.000
	8.160.000

	33
	25DDS0902133
	MAI XUÂN
	TÙNG
	17
	480.000
	8.160.000
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